
 

• NZCEL (New Zealand Certificates in English Language) is a 16 weeks 

course. It's not a one-off test such as IELTS, TOEFL, PTE, etc.  

NZCEL (Chứng chỉ tiếng anh New Zealand) là một khóa học 16 tuần, không phải bài 

test 1 lần như IELTS, TOEFL, PTE,... 

NZCEL (ใบประกาศนียบตัรดา้นภาษาองักฤษ) เป็นหลกัสตูร 16 สปัดาห ์

ไม่ใชก่ารทดสอบแบบคร ัง้เดยีว เชน่ IELTS, TOEFL, PTE เป็นตน้ 

• Students will gain a nationally recognized certificate issued by the New 

Zealand Qualification Authority (NZQA) if they complete the course 

successfully. 

Học sinh sẽ nhận chứng chỉ NZCEL được công nhận toàn quốc được cấp bởi Tổ chức 

cấp chứng chỉ New Zealand (NZQA) nếu học sinh tốt nghiệp khóa học thành công  

นักเรยีนจะไดร้บัใบรบัรองทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศซึง่ออกโดยหน่วยงานรบัรองคณุวฒุขิอง

นิวซแีลนด ์(NZQA) เมือ่จบหลกัสตูร 

 

• NZCEL certificate has the same affect as IELTS, TOEFL, PTE, etc. to 

meeting the English entry requirements for many vocational and 

undergraduate programmes 

Chứng chỉ NZCEL này có tác dụng như các chứng chỉ IELTS, TOEFL, PTE, học sinh có 

thể đạt được điều kiện Tiếng Anh đầu vào của rất nhiều khóa học chuyên ngành  

ใบรบัรอง NZCEL มผีลเชน่เดยีวกบั IELTS, TOEFL, PTE และอืน่ ๆ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดการรบัสมคัรภาษาองักฤษส าหรบัหลกัสตูรอาชวีศกึษาและระดบัปร ิ

ญญาตร ี

 

 

❖ NZCEL Level 4 (Academic) certificate is equivalent to IELTS 6.0 
Chứng chỉ NZCEL Level 4 tương đương với IELTS 6.0 

ใบรบัรอง NZCEL ระดบั 4 เทยีบเทา่กบั IELTS 6.0 

❖ NZCEL Level 5 (Academic) certificate is equivalent to IELTS 6.5 
Chứng chỉ NZCEL Level 5 tương đương với IELTS 6.5 

ใบรบัรอง NZCEL ระดบั 5 เทยีบเทา่กบั IELTS 6.5 

 

WHAT IS NZCEL? 



 

• Bridge International College - part of the ICL Education Group – is Category 1 

NZQA education providers and a member of the English New Zealand 

Bridge International College - thuộc ICL Education Group - là trường Hạng 1 của NZQA và là 

thành viên của English New Zealand. 

Bridge International College - เป็นสว่นหนึง่ของ ICL Education Group - 
เป็นผูใ้หบ้รกิารการศกึษาประเภทที ่1 ของ NZQA และเป็นสมาชกิของ English New Zealand 

• Founded over 20 years ago, Bridge is situated in the heart of the Auckland 

City Central, in the ICL Education Centre, alongside its partner schools 

Auckland English Academy and ICL Graduate Business School. 

Được thành lập hơn 20 năm trước, trường Bridge nằm ở trung tâm của Thành phố 

Auckland, trong khuôn viên của ICL Education Centre, cùng với các trường đối tác, 

Auckland English Academy và Graduate Business School. 

Bridge กอ่ตัง้ขึน้เมือ่กวา่ 20 ปีทีแ่ลว้ ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงโอค๊แลนด ์ในวทิยาเขตของ ICL 
Education Centre ควบคูไ่ปกบัโรงเรยีนพนัธมติร Auckland English Academy และ Graduate 
Business School 

• Bridge’s flagship programme is the New Zealand Certificate in English 

Language (NZCEL) level 3,4 and 5, with start dates throughout the year, and 

students can enrol in face-to-face classes in Auckland or online offshore. 

Chương trình hàng đầu của Bridge là Chứng chỉ tiếng Anh New Zealand (NZCEL) cấp độ 3,4 

và 5, với các ngày khai giảng quanh năm và sinh viên có thể đăng ký các lớp học trực tiếp 

tại Auckland hoặc trực tuyến ở nước ngoài. 

โปรแกรมเดน่ของ Bridge คอื ใบประกาศนียบตัรดา้นภาษาองักฤษ(NZCEL) ระดบั 3,4 และ 5 
โดยมรีอบเปิดเรยีนตลอดทัง้ปี 
และนักเรยีนสามารถลงทะเบยีนเรยีนแบบตวัตอ่ตวัในโอค๊แลนดห์รอืเรยีนแบบออนไลนท์ีป่ระเทศของตนเ
องกอ้ได ้

 Face-to-face & Online (only for Level 5) 

Please refer to the ICL Intake Dates & the ICL Tuition Fee – Southeast Asia files. 

PROMOTION available.  

 

About BRIGDE INTERNATIONAL COLLEGE 

TUITION FEES & INTAKE DATES 



 

• NZCEL Level 4: IELTS 5.5 (no band under 5.0), PTE 42 (no skill under 36), NZCEL (L3), or 

Equivalent, OR by achieving an appropriate score on ICL’s Internal English Proficiency 
Test (IEPT) (see below) 
Yêu cầu đầu vào có IELTS 5.5 (không band nào dưới 5.0), hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác 
tương đương, HOẶC đạt điểm số phù hợp trong bài kiểm tra đầu vào nội bộ của ICL (IEPT) 

IELTS 5.5 โดยไม่มทีกัษะใดต า่กวา่ 5.0, NZCEL (L3) หรอืผ่านการสอบวดัระดบัความรูภ้ายใน (IEPT) 

ของ ICL  

• NZCEL Level 5: IELTS 6.0 with no band under 5.5, PTE 50 (no band under 42), 

NZCEL (L4), or equivalent, OR by achieving an appropriate score on ICL’s Internal English 
Proficiency Test (IEPT) (see below) 
Yêu cầu đầu vào có IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5), hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác 
tương đương, HOẶC đạt điểm số phù hợp trong bài kiểm tra đầu vào nội bộ của ICL (IEPT) 

IELTS 6.0 โดยไม่มทีกัษะใดต า่กวา่ 5.5, NZCEL (L4) หรอืผ่านการสอบวดัระดบัความรูภ้ายใน (IEPT) 

ของ ICL  

Please check the availability and book the test in advance by following the 
information below. When booking, please send the student’s passport + Email 

Vui lòng kiểm tra lịch trống và đăng ký trước theo thông tin bên dưới. Khi đặt lịch kiểm tra, 
vui lòng gửi hộ chiếu của học sinh + Email học sinh 

กรณุาตรวจสอบและจองการสอบลว่งหนา้ตามขอ้มูลดา้นลา่งนี ้

เมือ่จองกรณุาสง่หนังสอืเดนิทางของนักเรยีน + อเีมล ์

Onshore Students (currently in NZ) 

● 3 skills tests (Reading, Writing, & Speaking)  on ICL campus at 12.30pm every 

Tuesday and Thursday  
Kiểm tra 3 kỹ năng tại trường ICL vào trưa thứ 3 & thứ 5 hàng tuần lúc 12:30  

ทดสอบ 3 ทกัษะ ทีว่ทิยาเขต ICL ทกุวนัองัคารและพฤหสับด ีเวลา 12.30 น 

● Please remind students to bring their passports & pen on the test day.  
Vui lòng nhắc học sinh mang theo hộ chiếu và bút vào ngày thi. 

โปรดเตอืนใหนั้กเรยีนน าหนังสอืเดนิทางและปากกามาดว้ยในวนัสอบ 

Offshore Students (currently overseas) 

● 2 skills online test: Writing (30mins) and Speaking (15-20mins).  
Kiểm tra trực tuyến 2 kỹ năng: Viết (30 phút) và Nói (15-20 phút). 

แบบทดสอบออนไลน ์2 ทกัษะ: การเขยีน (30 นาท)ี และการพูด (15-20 นาท)ี 

● Please contact us for available times.  

ENTRY REQUIREMENTS 

INTERNAL ENGLISH PROFICIENCY TEST (IEPT) 


